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Chỉ báo vĩ mô 

Dữ liệu quý 3Q19 2Q19 1Q19 

GDP (% n/n) 7.31 6.73 6.82 

FDI giải ngân (tỷ USD) 5.12 4.98 4.12 

Dữ liệu tháng 10/19 9/19 8/19 

CPI (% n/n) 2.24 2.44 2.26 

PMI 50 50.5 51.4 

Xuất khẩu (% n/n) -0.79  10.68   10.41  

Nhập khẩu (% n/n) 3.47  11.77   5.87  

Nguồn:GSO, Nikkei, IHS Markit, Bloomberg, FIA 

 

Tăng trưởng GDP hàng quý 

 

Nguồn: GSO 

 

 

 

 

Tác động tiêu cực của FDI đến thương mại Việt Nam 

Ngân sách nhà nước ghi nhận thặng dư 39.8 triệu tỉ đồng. Trong 10 tháng đầu 

năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1,133.6 triệu tỉ đồng, hoàn thành 80.3% kế 

hoạch của năm, trong khi tổng chi tiêu hết 1,093.8 triệu tỉ đồng, tương ứng với 67% 

kế hoạch trong năm.. (Trang 2) 

Ngành công nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng. Ghi nhận tại tháng 10, chỉ số sản 

xuất công nghiệp IIP tăng nhẹ 2.7% t/t và 9.2% n/n, với sự đóng góp đáng kể từ 

ngành Sản xuất (tăng 10.8% n/n). Trong 10 tháng đầu năm, IIP trung bình tăng 

trưởng 9.5% n/n nhờ vào sự gia tăng của hầu hết các ngành công nghiệp. Chúng 

tôi ước tính sản xuất công nghiệp Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trong 2 

tháng cuối năm dựa trên các dự án sản xuất lớn như nhà máy ô tô Vinfast và Tổ 

hợp sản xuất thép Dung Quất. (Trang 2) 

Xuất khẩu suy giảm do hoạt động yếu kém đến từ khu vực FDI. Theo Tổng cục 

thống kê, tổng giá trị giao dịch thương mại trong tháng 10 tăng trưởng 1.3% n/n, đạt 

được 44.9 tỷ USD. Cụ thể, giá trị của xuất khẩu giảm 0.79% n/n, đạt 22.4 tỷ USD, 

trong khi giá trị nhập khẩu tăng trưởng 3.47% n/n, đạt 22.5 tỷ USD. Kết quả cán cân 

thương mại thâm hụt 100 triệu USD trong tháng 10. Theo ước tính của KIS, xuất 

khẩu sẽ gia tăng trở lại ở 13.78% n/n, và nhập khẩu được ước tính sẽ tăng 12.57% 

trong tháng 11. (Trang 3) 

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục gia tăng. Trong tháng 10, tổng 

vốn FDI đăng ký đạt 2.95 tỷ USD, tăng 16.2% n/n. Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện 

đạt 1.99 tỷ USD, gia tăng 7.57% n/n. Chúng tôi dự báo trong tháng 10, vốn FDI giải 

ngân sẽ đạt 1.72 tỷ USD trong tháng 11. (Trang 6) 

Chỉ số giá CPI tăng nhẹ do sự phục hồi của giá thịt lợn. Chỉ số giá tiêu dùng 

trong tháng 10 được ghi nhận gia tăng 0.59% t/t và 2.24% n/n, với sự gia tăng mạnh 

8.84% của giá dịch vụ Y tế. Chúng tôi dự đoán lạm phát trong 2 tháng cuối năm sẽ 

được giữ ổn định hoặc tăng nhẹ, góp phần điều chỉnh CPI trung bình dưới mức 4% 

lạm phát mục tiêu của Chính phủ trong năm 2019. (Trang 8) 

Tỷ giá USD/VND thay đổi nhẹ. Trong tháng 10, đa số các đồng tiền của các quốc 

gia Đông Nam Á lẫn đồng nhân dân tệ đều tăng giá so với USD. Đối với Việt Nam, 

tỷ giá được dự báo sẽ ổn định trong những tháng tới nhờ sự hỗ trợ từ thặng dư 

thương mại ấn tượng 6.75 tỷ USD và lượng dự trữ ngoại hối cao (70 tỉ USD tại 

tháng 10). (Trang 9) 
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Ngân sách nhà nước thặng dư 39.8 triệu tỉ đồng  

Tính đến ngày 15/10/2019, tổng doanh thu của chính phủ đạt 1,133.6 nghìn tỉ đồng, 

đạt 80.3% kế hoạch của năm. Trong đó, thu nội địa đạt 908.1 nghìn tỉ đồng, tương 

ứng 77.4% dự tính trong năm nay. Đáng chú ý, nguồn thu từ dầu thô trong 10 tháng 

đã vượt qua kế hoạch cả năm, đạt 45 nghìn tỉ đồng, trong khi nguồn thu từ hoạt động 

xuất nhập khẩu đạt 176.9 nghìn tỉ đồng, tương đương 93.5%. 

Về phía chi tiêu, tổng chi được ước tính đạt 1,093.8 nghìn tỉ đồng, chiếm 67% dự 

toán năm. Cụ thể, chi tiêu thường xuyên đạt 774.9 nghìn tỉ đồng, tương ứng 77.5% 

kế hoạch trong năm, chi tiêu đầu tư và phát triển đạt 208.6 nghìn tỉ đồng, tương ứng 

48.6%, thanh toán lãi vay ghi nhận ở mức 86.9 nghìn tỉ đồng, tương đương 69.6%.  

Tổng kết đến hết tháng 10/2019, ngân sách nhà nước thặng dư 39.8 nghìn tỉ đồng. 

Ngành công nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng 

Ghi nhận tại tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng nhẹ 2.7% t/t và 9.2% n/n, 

với sự đóng góp đáng kể từ ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo (+10.8% n/n), Sản 

xuất và phân phối điện (+8.1% n/n), Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải (+6.9% n/n). Ngược lại, ngành khai khoáng giảm nhẹ 0.2% n/n. 

Hoạt động sản xuất của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và tập đoàn thép Formosa Hà 

Tĩnh là những nhân tố chính góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng sản xuất công nghiệp 

Việt Nam. 

Trong 10 tháng đầu năm, IIP trung bình tăng trưởng 9.5% n/n nhờ vào sự gia tăng 

của hầu hết các ngành công nghiệp.  

Hình  01. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  Hình  02. Tăng trưởng IIP theo ngành  

 

 

  

Nguồn: GSO  Nguồn: GSO 

 

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tăng trưởng tháng (%) Tăng trưởng năm (%)

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

Toàn ngành

Khai khoáng

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất và phân phối điện

Cung cấp nước; hoạt động quản 
lý và xử lý rác thải, nước thải

10-2019 (% n/n)

09-2019 (% n/n)



BÁO CÁO VĨ MÔ    Tác động tiêu cực của FDI đến thương mại Việt Nam 

06/11/2019  Trang 3 
Phòng Phân tích - KIS Việt Nam Bloomberg: KISV <GO> 

Dự báo: 

Chúng tôi ước tính sản xuất công nghiệp Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trong 

2 tháng cuối năm dựa trên các dự án sản xuất lớn như nhà máy ô tô Vinfast và Tổ 

hợp sản xuất thép Dung Quất. 

Xuất khẩu suy giảm do hoạt động yếu kém đến từ khu vực FDI 

Theo dữ liệu xuất nhập khẩu trong tháng 10 từ Tổng cục Thống kê, tổng giá trị thương 

mại gia tăng 1.3% n/n, đạt 44.9 tỷ USD. Cụ thể, giá trị xuất khẩu đạt 22.4 tỉ USD, giảm 

nhẹ 0.79% n/n, trong khi giá trị nhập khẩu đạt 22.5 tỷ dô la Mỹ, đạt 3.47% n/n. Theo 

đó, cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 100 triệu USD trong tháng 10. 

Hình  03. Dữ liệu tháng nhập khẩu Việt Nam  Hình  04. Dữ liệu tháng Xuất khẩu Việt Nam 

  

 

  

Nguồn: KIS, GSO  Nguồn: KIS, GSO 

Về phía hoạt động xuất khẩu, sự suy giảm đột ngột hoạt động xuất khẩu từ các doanh 

nghiệp FDI là nguyên nhân chính dễn đến sự suy giảm của xuất khẩu trong tháng 10. 

Cụ thể, giá trị xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp FDI chỉ đạt 15.5 tỷ USD, giảm 4.21% 

n/n, mức giảm mạnh nhất trong năm. Chỉ tính riêng hoạt động từ nhóm doanh nghiệp 

FDI đã khiến tổng xuất khẩu giảm 3.02%. 

Về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 

gia tăng mạnh nhất với 12.82% n/n, đóng góp 1.61% n/n vào tốc độ tăng trưởng của 

xuất khẩu. Trái ngược lại, nhóm sản phẩm máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 

(SIVCP) tiếp tục giảm sâu 53.58% trong tháng 10, làm giảm xuất khẩu 1.53%. Ngoài 

ra, xuất khẩu của nhóm điện thoại, di động và các loại linh kiện giảm nhẹ 0.88% n/n, 

nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu. 

Tổng đóng góp của ngành nông nghiệp vào xuất khẩu, bao gồm hạt điều, trái cây, rau 

quả, gạo, cà phê, sắn và các sản phẩm làm từ sắn, hồ tiêu và trà, chứng kiến sự sụt 

giảm 9.21% n/n trong tháng 10. Trong đó, sản lượng xuất khẩu gạo tăng trưởng rất 

ấn tượng ở mức 23.6%, trong khi cà phê giảm mạnh nhất (-27.9% n/n). 
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Tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm thủy hải sản chỉ đạt mức -13.01% n/n, con số 

tăng trưởng thấp nhất trong năm. Sự sụt giảm liên tục của giá cá tra, cộng với sự 

cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc và Malaysia khiến tình hình xuất khẩu 

thủy hải sản càng thêm tồi tệ. Tương tự, xuất khẩu tôm Việt Nam cũng đang phải đối 

mặt với sự cạnh tranh của Thái Lan và Ấn Độ. 

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu đá quý, kim loại quý tiếp tục tăng mạnh với tốc độ tăng 

trưởng đạt 222% n/n, đóng góp 0.61% vào tổng tăng trưởng xuất khẩu. 

Hình  5. Cơ cấu xuất khẩu theo sản phẩm (% n/n) 
 

Hình  6. Cơ cấu nhập khẩu theo sản phẩm (% n/n) 

 

 

 

Nguồn: KIS, GSO  Nguồn: KIS, GSO 

Về phía nhập khẩu, sự gia tăng nhập khẩu đáng kể các mặt hàng máy vi tính, hàng 

điện tử và linh kiện là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhập khẩu 3.47% n/n. 

Cụ thể, giá trị nhập khẩu các sản phẩm này đạt 4.5 tỷ USD, gia tăng 19.19% n/n, đóng 

góp 3.48% vào tăng trưởng nhập khẩu. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ 

tùng gia tăng 3.95% n/n, đạt mức 3.1 tỷ USD. Trong khi đó, tình hình nhập khẩu sản 

phẩm điện thoại và các loại linh kiện giảm gần 5%, chỉ đạt 1.6 tỷ USD trong tháng. 

Đóng góp của các doanh nghiệp FDI vào nhập khẩu sụt giảm sâu từ 5.13% trong 

tháng 9 đến chỉ 0.1%  trong tháng 10, tác động đáng kể đến hoạt động nhập khẩu nói 

chung. 

Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu các loại đã cải thiện trong tháng 10, 

ghi nhân mức giảm 10.64% n/n so với mức giảm 27.7% trong tháng 9. Bên cạnh đó, 

nhập khẩu dầu thô chứng kiến mức dao động rất mạnh, từ sự gia tăng mạnh 215.82% 

n/n trong tháng 9 xuống mức giảm sâu 42.06% n/n trong tháng 10. 
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Dự báo: 

Chúng tôi dự đoán xuất khẩu sẽ phục hồi trong tháng tới, đạt mức tăng 13.78%  n/n, 

tương đương 25.03 tỉ USD nhờ vào xuất khẩu các mặt hàng máy vi tính, hàng điện tử 

và linh kiện. Các dự báo cụ thể như sau: 

 Chúng tôi dự đoán xuất khẩu các mặt hàng máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện 

sẽ tăng tốc vào tháng sau với sự tăng trưởng 23.93% n/n, đạt 3.10 tỉ USD. 

 Chúng tôi giả định hoạt động xuất khẩu từ ngành dệt may bắt đầu tăng tốc mạnh 

trong tháng 11. Xuất khẩu dệt may được kỳ vọng đạt 2.79 tỉ USD, tương ứng mức 

tăng trưởng 11.73% n/n. 

 Xuất khẩu điện thoại và các loại linh kiện được dự đoán sẽ phục hồi, tăng trưởng 

nhẹ 3.58% n/n, tương ứng mức tăng 4.97 tỉ USD. 

 Đà giảm xuất khẩu thủy hải sản được dự báo sẽ chậm lại sau đợt giảm mạnh 

trong tháng này. 

 Mức tăng trưởng xuất khẩu gạo trong tháng 11 được dự báo sẽ giảm nhẹ lại ở 

mức 16.04%, tương đương 200 triệu USD. 

Hình  07. Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng chính  

Tổng xuất khẩu Máy tính, hàng điện tử và linh kiện Hàng dệt may 

   
Thủy hải sản Gạo Điện thoại và linh kiện 

   
Nguồn: KIS, GSO 

Ghi chú: 

­ Giá trị (bên trái): Triệu USD. Tăng trưởng (bên phải):  % n/n 
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Về phía nhập khẩu, theo ước tính của KIS, tổng giá trị nhập khẩu trong tháng 11 sẽ 

gia tăng 12.57% n/n, đạt mức 24.77 tỉ USD, với sự đóng góp đáng kể từ khu vực FDI 

trong nhập khẩu các sản phẩm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, điện thoại và 

các loại linh kiện, máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện. Một số hoạt động nhập khẩu 

được dự báo như sau:  

 Nhập khẩu các mặt hàng điện thoại và linh kiện được dự báo sẽ phục hồi, kết 

thúc đợt giảm liên tục trong 3 tháng. Nhập khẩu các mặt hàng khác máy móc, 

thiết bị, dụng cụ phụ tùng và máy tính, hàng điện tử và linh kiện ước tính sẽ 

duy trì mức độ tăng trưởng mạnh, lần lượt ở mức 14.65% n/n và 26.64% n/n. 

 Nhập khẩu vải các loại sẽ duy trì mức tăng trưởng nhẹ. 

 Chúng tôi ước tính nhập khẩu nhựa sẽ tăng nhẹ, phục hồi sau giai đoạn giảm 

mạnh bắt đầu từ tháng 7. 

Hình 08. Giá trị nhập khẩu một số mặt hàng chính 

Tổng nhập khẩu Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng Điện thoại và linh kiện 

   
Vải các loại Chất dẻo Máy tính, hàng điện tử và linh kiện 

 
  

Nguồn: KIS, GSO 

Ghi chú: 

­ Giá trị (bên trái): Triệu USD. Tăng trưởng (bên phải):  % n/n 

 

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục gia tăng  

Theo số liệu mới cập nhật, vốn FDI đăng ký trong tháng 10 đạt 2.95 tỉ USD, tương 

ứng với tốc độ tăng trưởng 16.20% n/n, trong khi vốn FDI giải ngân đạt 1.99 tỉ USD, 

tăng 7.57%. 
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Hình  09. Vốn FDI giải ngân   Hình  10. Vốn FDI đăng ký 

 

 

 

Nguồn: KIS, FIA  Nguồn: KIS, Bloomberg, FIA 

 
Phân loại theo lĩnh vực đầu tư, trong tháng 10, nhà đầu tư ngoại đã rót vốn vào 19 

ngành, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chế biến và sản xuất với tổng vốn đầu tư đạt 

được là 1.74 tỉ USD, chiếm 58.83% tổng vốn FDI đăng ký. Ngành bán lẻ đứng thứ 2 

khi thu hút số lượng vốn FDI đăng ký 572 triệu USD. Vị trí tiếp theo thuộc về ngành 

bất động sản khi nhận được 214.8 triệu USD, chiếm 7.28%. 

Hình  11. Vốn FDI đăng ký theo lĩnh vực đầu tư  Hình  12. Vốn FDI đăng ký theo nhà đầu tư 

 

 

 

Nguồn: KIS, FIA  Nguồn: KIS, Bloomberg, FIA 

Theo luồng vốn đầu tư FDI, tháng 10 ghi nhận có hơn 103 quốc gia và vùng lãnh thổ 

đã rót vốn vào Việt Nam. Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất, với tổng vốn đầu 

tư đạt 901 triệu USD, chiếm hơn 30% tổng vốn FDI đăng ký. Hồng Kông xếp ở vị trí 

thứ 2 với tổng vốn FDI đăng ký được ghi nhận ở mức 558.44 triệu USD, tương ứng 

19% vốn FDI đăng ký. Trong khi đó, Singapore đầu tư nhiều thứ 3 vào Việt Nam, ghi 
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nhận đầu tư đạt mức 438.69 triệu USD, chiếm 14.87%. Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt 

thuộc về nguồn FDI từ Virgin Islands, Anh và Trung Quốc, với tổng số vốn đăng ký 

được ghi nhận lần lượt ở mức 241 triệu và 135 triệu USD. 

Hình  13.  Vốn FDI giải ngân 

 

Nguồns: KIS, GSO 

Dự báo: 

Áp dụng mô hình chuỗi thời gian, chúng tôi dự báo vốn FDI giải ngân sẽ tăng 22.85% 

n/n trong tháng 11, đạt mức 1.72 tỉ USD. 

Chỉ số giá CPI tăng nhẹ do sự phục hồi của giá thịt lợn  

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 được ghi nhận gia tăng 0.59% t/t và 2.24% n/n, 

với sự gia tăng mạnh 8.84% của giá dịch vụ Y tế, 4.25% gia tăng giá ngành giáo dục, 

2.65% tăng giá trong ngành Xây dựng và Nhà ở. Các nguyên nhân chính của sự gia 

tăng CPI trong tháng 10 được giải thích như sau: 

 Việc áp dụng các thông tư số 37/2018/TT-BYT và thông tư 13/2018/TT-BYT 

đã dẫn đến việc tăng giá dịch vụ Y tế trong tháng 10. 

 Nghị định số 86/2015/ND-CP cùng với giai đoạn quý 4 cuối năm đã đẩy mạnh 

sự gia tăng trong giá các sản phẩm Giáo dục. 

 Sau khi trải qua sự hoành hành của dịch Sốt lợn Châu phi, giá thịt lợn đã 

phục hồi lại khoảng 40% giá cùng kỳ năm ngoái, và ghi nhận sự gia tăng hơn 

gấp đôi khi so sánh với giá tại thời điểm đáy, được hỗ trợ với sự gia tăng 

trong tổng cầu và sụt giám trong nguồn cung.  

Tổng kết, CPI trung bình trong tháng 10 đạt 2.48% n/n, ghi nhận mức thấp nhất trong 

3 năm trở lại đây. 9 trong số tổng 11 nhóm ghi nhận gia tăng trong giá như các sản 

phẩm Giáo dục (tăng 5.94% n/n), Y tế, Dịch vụ Y tế (tăng 3.43% n/n), Hàng ăn và 

dịch vụ ăn uống (tăng 3.41% n/n). 
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Hình 14. Lạm phát  Hình  15. Lạm phát theo ngành trong tháng 10/2019  

 

 
Chỉ số giá tiêu dùng Tỷ trọng %  n/n 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 36.12% 2.24% 

Đồ uống và thuốc lá 3.59% 2.11% 

May mặc, mũ nón, giày dép 6.37% 1.73% 

Nhà ở và vật liệu xây dựng 15.73% 2.94% 

Thiết bị và đồ dùng gia đình 7.31% 1.34% 

Thuốc và dịch vụ y tế 5.04% 8.84% 

Giao thông 9.37% -3.19% 

Bưu chính viễn thông 2.89% -0.55% 

Giáo dục 5.99% 4.25% 

Văn hoá, giải trí và du lịch 4.29% 1.66% 

Hàng hoá và dịch vụ khác 3.30% 3.12% 
 

Nguồn: GSO  Nguồn: GSO 

Dự báo: 

Chúng tôi dự đoán tỷ lệ lạm phát sẽ giữ ở mức tăng nhẹ trong những tháng sắp tới, 

được kiểm soát dưới mức lạm phát 4% của chính phủ, bởi vì: 

 Dịch tả lợn Châu phi diễn biến bớt nghiêm trọng dẫn đến giá thịt lợn sẽ phục 

hồi nhẹ. 

 Giá xăng dầu trong nước sẽ đi ngang trong trường hợp giá dầu Brent quốc tế 

dao động ở khoảng 58 đến 62 USD/thùng. Vì vậy, giá nguyên vật liệu xây 

dựng và nhà ở sẽ không chịu áp lực từ giá xăng dầu, và sẽ không ảnh hưởng 

đáng kể đến CPI trong tháng 11. 

 Việc tăng lương cơ bản cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang được dự báo 

sẽ không ảnh hưởng đến CPI, khi chúng tôi cho rằng sự gia tăng này đã được 

phản ánh vào giá y tế, dịch vụ y tế và giáo dục. 

Tỷ giá USD/VND thay đổi nhẹ 

Tại thời điểm cuối tháng 10, tỷ giá USD/VND được giao dịch ở mức 23.202, giảm nhẹ 

0.004% t/t. Trong tháng 10, các đồng tiền chính trong khu vực Đông Nam Á và đồng 

nhân dân tệ của Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng so với đồng USD. Cụ thể, đồng 

rupiad của Indonesia tăng 1.09%, đồng ringgit của Malaysia tăng nhẹ 0.22%, đồng 

peso Philippines gia tăng 2.09%, đồng đô la Singapore tăng 1.59%, và đồng bath Thái 

lan gia tăng 1.32%. Mức tăng trung bình của các đồng tiền trong nhóm ASEAN-5 ghi 

nhận  ở mức 1.25% t/t so với USD. 
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Hình  16. Tỷ giá hối đoái - USDVND  Hình  17. So sánh giữa các nước ASEAN và Trung Quốc  

 

 

 

Nguồn: KIS, Bloomberg 

Từ đầu năm đến nay, giá trị Việt Nam đồng so với USD giảm nhẹ 0.12%. Tương tự, 

chúng tôi ghi nhận mức giảm lần lượt 2.28% và 1.07% của đồng rupiah và đồng ringgit 

so với USD. Ở chiều ngược lại, đồng peso gia tăng 3.57%, đồng bath tăng 7.8% so 

với USD. Ngoài ra, tỉ giá đồng đô la Singapore so với USD ghi nhận mức đổi không 

đáng kể. 

Dự báo: 

Chúng tôi dự báo giá trị Việt Nam đồng sẽ ổn định trong vài tháng tới với sự hỗ trợ 

của mức thặng dư thương mại ấn tượng, đạt 6.75 tỉ USD, và nguồn dự trữ ngoại hối 

dồi dào, ghi nhận 70 tỉ USD tính đến tháng 10 2019, mặc dù nguy cơ bị gắn nhãn 

“quốc gia thao túng tiền tê” bởi Bộ Tài Chính Hoa Kỳ. 
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Bảng điểm vĩ mô 

  05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 2016 2017 2018 2019P 

Tăng trưởng GDP thực  (%)       7.31 6.82 6.73 7.31 6.21 6.81 7.08 6.8 

FDI đăng ký (Tỷ USD) 2.15 1.73 1.75 2.41 3.54 2.95 5.04 10.09 10.81 7.66 20.95 35.88 35.47 18.20 

GDP đầu người (USD)           2,172 2,353 2,551 2,730 

Tỷ lệ thất nghiệp (%)           2.33 2.21 2.21 2.25 

Xuất khẩu (Tỷ USD) 21.90 21.43 22.98 25.88 23.36 22.40 64.15 58.76 63.77 72.22 176.6 215.1 243.5 280.8 

Nhập khẩu (Tỷ USD) 23.19 19.49 22.94 22.45 21.75 22.50 63.81 57.09 63.68 67.14 175.0 213.2 236.7 268.3 

Tăng trưởng XK (%) 9.50 7.66 11.10 10.41 10.68 -0.79 6.75 5.10 9.17 10.72 8.99 21.82 13.19 15.33 

Tăng trưởng NK (%) 10.22 1.12 7.53 5.87 11.77 3.47 10.28 7.25 10.12 8.30 5.55 21.85 11.01 13.36 

Lạm phát (%) 2.88 2.16 2.44 2.26 1.98 2.48 3.44 2.63 2.66 2.23 2.66 3.53 3.54 4.00 

USD/VND 23,415 23,301 23,205 23,196 23,203 23,202 23,175 23,189 23,301 23,203 22,761 22,698 23,175 23,200 

Tăng trưởng tín dụng (%)           18.25 18.24 13.89 14 

TPCP 10 năm (%) 4.80 4.75 4.69 4.87 4.07 3.67 5.07 4.78 4.66 4.07 6.23 5.14 5.07 5.00 

Nguồn: GSO, Bloomberg, FIA, IMF 
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Khuyến cáo 

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của 

KIS được nêu trong báo cáo. Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu 

tư, các chuyên gia hoặc các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam. 

Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất 

cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình 

hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà 

đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, 

mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. 

Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng 

tôi giả định các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. 

KIS không đưa ra, một cách ẩn ý hay rõ ràng, bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách 

nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy đủ của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này. 

Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời 

điểm đưa ra báo cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. 

KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các 

công ty được đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có 

liên quan đến việc viết hay phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng 

khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn) của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán 

phái sinh của công ty có liên quan theo cách phù hợp hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. 

Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi 

ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định. 

Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác 

mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS. 

 


